KẾ HOẠCH TUẦN 1
 Kế hoạch tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
( Từ 15/12 - 19/12)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Nhóm Thú
	

	Đón trẻ, trò chuyện với trẻ
	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác
- Trò chuyện với trẻ về thế giới động vật xung quanh bé
- Trò chuyện về những đồ chơi quen thuộc gần gũi với trẻ, hướng dẫn trẻ cách chơi và cất đồ chơi đúng nơi quy định
	

	Thể dục sáng
	Tập bài “ Tập với vòng”
- Hô hấp: 
- Tay: Hai tay cầm vòng giơ lên
- Bụng: Tay cầm vòng cúi xuống 
- Chân: Ngồi xuống đặt vòng xuống đất
- Bật: Bật nhảy  
* Bước đầu rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng theo yêu cầu của cô.
	

	Hoạt động chơi tập có chú đích
	Thứ 2
	PTVĐ
Tung bóng qua dây (l1)
	

	
	Thứ 3
	HĐNB
NB: con chó- con mèo
	

	
	Thứ 4
	HĐPTNN
Thơ: Con voi
	

	
	Thứ 5
	HĐVĐV
Xếp đường đi

	

	
	Thứ 6
	HĐPTTM
- DH: Một con vịt (TT)
- NH: Gà trống mèo con và cún con
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- QSCMĐ: Quan sát vườn cổ tích
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
 - Chơi tự do: 

	

	
	Thứ 3
	- QSCMĐ: Quan sát vườn cổ tích
- TCVĐ: mèo và chim sẻ
- CTD: 
	

	
	Thứ 4
	- QSCMĐ: QS vườn rau
[bookmark: _GoBack]- TCVĐ: “Gà trong vườn rau”
- CTD:  
	

	
	Thứ 5
	- QSCMĐ: Quan sát Khu hải dương học
- TCVĐ:  Trời nắng trời mưa
- CTD: 
	

	
	Thứ 6
	- QSCMĐ : Phòng vui chơi tự chọn
- TCVĐ :
 '' Mèo và chim sẻ ''
- CTD : 
	

	Chơi HĐ góc
	1. Góc vận động
1.1. Mục đích yêu cầu
- Mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ về các con vật thuộc nhóm thú, nhóm cá, nhóm chim và nhóm bò sát
- Trẻ biết dùng xe kéo, xe đẩy để chở các khối gỗ về xếp chuồng, đường đi cho các con vật. Đi mua các con vật về thả vào trong chuồng. Xây dựng trang trại chăn nuôi
- GD trẻ biết yêu quý các con vật, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi
1.2. Chuẩn bị
- Kéo xe, đẩy xe, chơi với vòng, các khối gỗ, hàng rào, cây xanh và các con vật nuôi trong gia đình
1.3. Tiến hành
- Cô giới thiệu góc chơi, cách chơi: Dùng xe ô tô đến chở các khối gỗ đến cho các bạn xếp hình, xây dựng trang trại chăn nuôi. Đi mua các con vật về thả vào trong chuồng
- Trẻ vào góc chơi: Cô theo dõi gợi ý cho trẻ chơi và trò chuyện cùng trẻ
	+ Con đang làm gì?
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, không tranh dành đồ chơi của bạn
2. Góc thao tác vai
2.1. Yêu cầu
- Trẻ biết cách chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình, biết các chế biến thức ăn cho các con vật nuôi và các món ăn từ các sản phẩm của vật nuôi ( trứng, sữa, thịt)
- GD trẻ biết chăm sóc, bảo vệ vật nuôi
2.2. Chuẩn bị
- Bộ đồ nấu ăn, thức ăn cho vật nuôi ( Cám, lúa, gạo)
- Một số con vật nuôi trong gia đình
2.3. Cách chơi
- Cô giới thiệu góc chơi, cách chơi: 
- Giới thiệu thao tác bán hàng, cách chăm sóc, chế biến thức ăn cho các con vật nuôi
- Trẻ vào góc chơi cô theo dõi và trò chuyện cùng trẻ
	+ Con đang làm gì vậy?
	+ Trứng gà (vịt) con nấu món gì?.....
- Cô gợi ý cho trẻ chơi, giúp góc chơi của trẻ thêm sinh động
- Nhắc nhở trẻ khi chơi xong biết cất đồ chơi
3. Góc hoạt động với đồ vật
3.1. Yêu cầu
- Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh các khối gỗ thành đường đi, chuồng cho các con vật nuôi trong gia đình
- Biết dùng dây xâu để xâu các con vật thành vòng
 - Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm, rèn  tính kiên trì, tính quan sát, chú ý
3.2. Chuẩn bị
- Chiếu ngồi cho trẻ, các khối gỗ, bộ đồ lắp ghép và bộ đồ xâu vòng bằng các con giống
3.3. Cách chơi
 + Dùng các khối gỗ, bộ đồ lắp ghép để xếp thành đường đi, chuồng cho các con vật. Xâu vòng nhiều màu bằng các con giống
- Trẻ vào góc chơi: Cô theo dõi trẻ chơi và trò chuyện cùng trẻ
	+ Con đang làm gì?
	+ Cái gì đây? Có màu gì? Để làm gì? con xếp chuồng cho con gì?...
( Cô nhắc nhở trẻ giữ gìn vệ sinh
4. Góc nghệ thuật
4.1. Yêu cầu
 - Phát triển năng khiếu cho trẻ, rèn cho trẻ tính kiên trì, tỷ mỷ khéo léo để tạo ra sản phẩm
- Luyện kỹ năng nặn ( Nhào đất, bóp đất, lăn dọc ) nặn được con giun cho con gà, con vịt…
- Trẻ biết mở sách, tranh để xem và nói được nội dung của bức tranh
4.2. Chuẩn bị
- Đất nặn, bảng, khăn lau tay
- Tranh ảnh về những con vật đáng yêu
- Các đồ dùng, đồ chơi cho trẻ chơi thực hành kỹ năng sống
4.3. Cách chơi
Cô giới thiệu góc chơi, cách chơi
+ Dùng đất nặn các màu:  Bóp đất, chia đất màu xanh, đỏ, vàng để nặn những  con giun làm thức ăn cho gà, vịt
+ Sử dụng các dụng cụ âm nhạc để hát, múa các bài hát trong chủ đề
- Trẻ vào góc chơi: Cô theo dõi trẻ chơi và trò chuyện cùng trẻ
+ Con đang đọc thơ, hát bài hát gì đấy? Bài thơ ( bài hát) nói về cái gì?...	
+ Con đang làm gì?
+ Cái gì đây? Có màu gì? Để làm gì?
( Cô nhắc nhở trẻ giữ gìn vệ sinh  
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cô rửa tay bằng xà phòng cho trẻ, rèn cho trẻ  biết đi vệ sinh đúng nơi quy định và một số kỹ năng tự phục vụ, tự xúc cơm, tự cất ghế, tự cất dép, đi dép, lấy và cất gối…
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	- Hoạt động với sách tạo hình
- Rèn nề nếp vui chơi theo góc
	 


	
	Thứ 3
	 - Hoạt động với sách tập tô
- Vui chơi theo góc

	

	
	Thứ 4
	- Hoạt động với sách tập tô
- Rèn nề nếp chơi ở góc cho trẻ
	

	
	Thứ 5
	- Hoạt động trên phòng chiếu phim
- Rèn nề nếp chơi góc cho trẻ
	

	
	Thứ 6
	- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần. 
- Giới thiệu về con vật nuôi trong gia đình: Chó, mèo, lợn, bò
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K ?  HO ? CH TU ? N 1     K ?  ho ? ch tu ? n  

Ho ? t  đ ? ng  Tu ? n 1   ( T ?   15 /12  -   19 /12)  Lưu  ý  

Ch ?  đ ?  Nhóm Thú   

Đón tr ? ,  trò  chuy ? n  v ? i tr ?  -   Cô đón tr ? : quan tâm đ ? n  s ? c kh ? e c ? a tr ? ; quan sát, nh ? c nh ?   tr ?   s ?   d ? ng m ? t s ?   t ?   chào  h ? i và t ?   l ?   phép phù h ? p tình hu ? ng, th ?   hi ? n hành vi thói quen văn minh l ? ch s ?   khi giao  ti ? p v ? i ngư ? i khác   -   Trò chuy ? n v ? i tr ?  v ?  th ?  gi ? i đ ? ng v ? t xung quanh bé   -   Trò chuy ? n v ?  nh ? ng đ ?   chơi quen thu ? c g ? n g u i v ? i tr ? , hư ? ng d ? n tr ?  cách chơi và c ? t đ ?   chơi đúng nơi quy đ ? nh   

Th ?  d ? c  sáng  T ? p bài “ T ? p v ? i vòng ”   -   Hô h ? p:    -   Tay: Hai tay  c ? m vòng gi ơ lên   -   B ? ng: Tay c ? m  vòng cúi xu ? ng     -   Chân: Ng ? i xu ? ng  đ ? t vòng xu ? ng đ ? t   -   B ? t: B ? t nh ? y      * Bư ? c đ ? u rèn k ?  năng l ? y và c ? t d ? ng c ?  t ? p th ?  d ? c, k ?  năn g x ? p hàng theo yêu c ? u c ? a  cô.   

Ho ? t  đ ? ng  chơi t ? p  có chú  đích  Th ?  2  PTVĐ   Tung bóng qua dây   (l1)   

Th ?  3  HĐNB   NB: con chó -   con mèo   

Th ?  4  HĐPTNN   Thơ: Con voi   

Th ?  5  HĐVĐV   

